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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA VIÊN CHỨC
	1. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):   VÕ QUỐC DŨNG


	2. Năm sinh:          Phú Yên                              3. Nam/Nữ:   Nam


	4. Học hàm:                       Năm được phong học hàm:

    Học vị:          Thạc sĩ                  Năm đạt học vị: 2014

	5. Chức danh nghề nghiệp:          Giảng viên                  Chức vụ:  Trưởng bộ môn Điện Kỹ Thuật

	6. Điện thoại:  0918120975 . E-mail: vqdungcdcn@gmail.com

	7. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	ĐH SPKT - HCM
	Điện khí hóa – Cung cấp điện 
	 2009

	Thạc sĩ
	ĐH Đà Nẵng
	Tự Động Hóa
	2014

	Tiến sỹ
	
	
	

	8. Quá trình công tác

	Thời gian (Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Đơn vị công tác
	Địa chỉ đơn vị

	10/1999 đến 08/2012
	Giáo viên
	Khoa Điện - Điện Tử Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà. (nay là Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung)
	261, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

	9/2012 đến 12/2014
	Học viên cao học
	Học Cao học Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, chuyên ngành “Tự động hóa”
	

	1/20015 đến nay
	Trưởng bộ môn Điện Kỹ Thuất
	Khoa Điện - Điện Tử Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.
	261, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

	9. Tên luận văn/luận án khoa học

	Thạc sĩ
	Ứng Dụng Logic Mờ Để Điều Khiển Bám Điểm Công Suất Cực Đại Cho Nguồn  Pin Mặt Trời



	
	

	10. Các bài báo đã công bố 

(Chỉ liệt kê các bài báo, bài viết đăng trên tạp chí, thông tin KHCN, kỷ yếu có chỉ số ISSN, liệt kê theo thứ tự thời gian công bố từ trên xuống dưới)

	TT
	Tên bài báo
	Ghi  đầy đủ danh sách tác giả theo thứ tự
	Tên tạp chí, số, năm công bố
	Đánh dấu x nếu được tính điểm GS, PGS, ghi rõ nếu là báo thuộc ISI

	1
	
	
	
	

	11. Số lượng văn bằng bảo hộ 


	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	12. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	1
	Mô hình KIT dạy học điện nhà thông minh
	Khoa Điện và Tự động hóa, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
	2019

	2
	Máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động
	Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
	2020

	3
	Thiết kế và chế tạo robot Voi tham gia cuộc thi sáng tạo robot Việt nam năm 2023
	Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung
	2023

	13. Các đề tài đã nghiệm thu 

	TT
	Tên đề tài 
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (bộ, trường,...)
	Năm nghiệm thu

	1
	
	
	
	

	14. Các sáng kiến đã công nhận

	TT
	Tên sáng kiến
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (tỉnh, trường, ...)
	Năm công nhận

	1
	Mô hình KIT dạy học điện nhà thông minh
	Thành viên chính
	Sáng kiến cấp tỉnh Phú Yên
	2019

	2
	Máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động
	Tác giả 
	Sáng kiến cấp trường
	2020

	3
	Thiết kế và chế tạo robot Voi tham gia cuộc thi sáng tạo robot Việt nam năm 2023
	Đồng tác giả
	Đề tài cấp trường
	2023

	15. Giải thưởng khoa học và công nghệ/hoặc liên quan đến khoa học và công nghệ
(Liệt kê các giải thưởng khoa học và công nghệ đã nhận)

	TT
	Tên công trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Đơn vị trao giải
	Loại giải (nhất,...)
	Năm

	
	
	
	
	
	


	16. Các giáo trình đã xuất bản bởi các Nhà xuất bản

	TT
	Tên giáo trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản

	1
	Giáo trình Quấn dây sửa chữa máy điên 
	Tác giả 
	Lưu hành nội bộ

	2
	Giáo trình cung cấp điện  
	Tác giả 
	Lưu hành nội bộ

	17. Liệt kê danh sách các môn học/mô đun đã từng dạy

	TT
	Tên môn học/mô đun
	Ngành

	1
	Cung cấp điện
	Điện công nghiệp

	2
	Lắp đặt, sữa chữa, vận hành HT điện công trình
	Điện công nghiệp

	3
	Lắp đặt tủ điện công nghiệp
	Điện công nghiệp

	4
	Bảo dưỡng, sữa chữa máy điện
	Điện công nghiệp

	5
	Lắp đặt mạch điện máy công nghiệp
	Điện công nghiệp

	6
	Thiết kế hệ thống cung cấp điện 
	


	18. Khen thưởng (liệt kê các giấy khen và bằng khen theo thứ tự thời gian)

	TT
	Giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ VIII (2018-2019)
	2019

	1
	Giải ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần X (2022-2023)
	2023

	2
	Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần X (2022-2023)
	2023

	3
	Giấy khen Trường Cao Đẳng Công thương Miền trung “Đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua ngắn ngày từ ngày 10/2/2020 đến 31/5/2020” 
	2020

	4
	Giấy khen Trường Cao Đẳng Công thương Miền trung “Đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua ngắn ngày từ ngày 10/3/2021 đến 31/5/2021” 
	2021

	5
	Giấy khencủa Trường Cao Đẳng Công thương Miền trung “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hội giảng giáo viên dạy giỏi”
	2021

	6
	Bằng khen của Bộ công thương “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt năm 2020-2021”
	2022

	7
	Giấy khen Trường Cao Đẳng Công thương Miền trung Nhóm tác giả “Mô hình lắp đặt điện công nghiệp” Đạt giải ba hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022.
	2022

	8
	Bằng khen Công Đoàn Công Thương Việt Nam Về việc tặng Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam năm học 2022 -2023
	2023

	9
	Bằng khen của Ban Chấp Hành Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen “ Có thành tích xuất sắc đạt giải giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh phú Yên lần thứ 10  (2022-2023)”
	2023

	10
	Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen “ Thành viên nhóm tác giả đạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh phú Yên lần thứ 10  (2022-2023)”
	2023

	11
	Giấy khencủa Trường Cao Đẳng Công thương Miền trung “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hướng dẫn sinh viên tham gia Cuộc thi sáng tạo Robocon Việt nam 2024 ”
	2024

	12
	Chứng nhận

Quyết định công nhận số 124/QĐ-CĐCT, ngày 09 tháng 07 năm 2024 của Công Đoàn Công Thương Việt Nam chứng nhận đạt”Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam
	


Phú Yên, ngày  03  tháng   01  năm 2025

	
	NGƯỜI VIẾT

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Võ Quốc Dũng
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